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Ngày báo cáo: 05/3/2025

Việc nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường, hoạt động thư viện có một vai trò đóng góp rất quan trọng. Hoạt động thư viện góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về khoa học, xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu của giáo viên đặc biệt là việc đọc sách của học sinh. Trong trường tiểu học, thư viện nhà trường giúp học sinh tiếp cận và nhận thức về cuộc sống, thế giới xung quanh một cách dễ dàng, thực tế hơn, thúc đẩy lòng ham học hỏi, thích khám phá ở lứa tuổi học sinh qua nội dung các câu chuyện từ sách báo, tài liệu, tranh ảnh…
Thực tế hoạt động thư viện của các trường tiểu học hiện nay, 
* Đối với HS: Thông thường ở trường giờ nghỉ giải lao giữa buổi  25 phút, trừ thời gian đi lại thì thời gian cho các em đọc không còn nhiều, do đó nhiều em đã chọn ngồi trong lớp nói chuyện với các bạn, hay ra sân chơi hơn là lên thư viện. 
-  HS chưa có thói quen tự đọc sách báo, đặc biệt sách báo giấy. 
- HS chưa có phương pháp đọc sách tốt và phù hợp với trình độ đọc của mình 
* Đối với GV:  Xây dựng kho tư liệu tiết dạy TV mất nhiều thời gian. 
- Với các trường nhiều lớp thì việc sắp xếp thời gian biểu các tiết dạy tại TV còn gặp nhiều khó khăn.
* Về CSVC:  
- Tài liệu, SGK, STK theo chương trình GDPT 2018 còn ít, đầu tư mua sắm còn hạn chế.
-  Mỗi trường chỉ có 1 phòng đọc HS nên với trường có nhiều lớp sẽ không sắp xếp được tiết dạy tại thư viện. 
- Học sinh chưa có chỗ ngồi rộng rãi, thoải mái, thoáng mát. 
Tiết đọc và tiết học thư viện là một hoạt động vô cùng  ý nghĩa. Thời gian của nó tương đương với những tiết học khác. Các hoạt động trong tiết đọc, tiết học này không tập trung vào dạy kĩ năng đọc mà mục đích chính là hình thành và phát triển thói quen đọc sách cho học sinh. Phòng đọc thư viện là một không gian học tập mới, thật rộng rãi, thoải mái và được trang trí đẹp, đầy đủ phương tiện hỗ trợ học tập và vui chơi.
I. TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN
1. Tiết đọc thư viện là gì? 
- Tiết đọc thư viện được đưa vào TKB của trường, thời gian dành cho một tiết đọc thư viện tương đương với thời dành cho một tiết của các môn học khác. 
- Tiết đọc thư viện được giáo viên đã được tập huấn thực hiện. 
- Tiết đọc thư viện nên được tổ chức ở thư viện. Nếu trường có số lớp đông và không thể tổ chức toàn bộ tiết đọc trong thư viện thì tiết đọc thư viện có thể diễn ra ở lớp học. 
- Trong tiết đọc thư viện có các hoạt động đọc chính giúp phát triển thói quen đọc sách của học sinh. Những hoạt động đọc không tập trung vào dạy kỹ năng đọc.
2. Mục Đích
- Thu hút và khuyến khích học sinh tham gia vào việc đọc.
- Giúp học sinh phát triển trí tưởng tượng, khả năng phán đoán, phát triển kĩ năng đọc hiểu.
- Học sinh tự do chọn bạn, chọn sách để đọc.
- Học sinh được khuyến khích chia sẻ về cuốn sách các em đọc, từ đó giúp học sinh phát triển sự tự tin.
- Học sinh có thêm cơ hội tương tác với sách.
- Học sinh được giáo viên hỗ trợ chọn sách phù hợp với trình độ đọc.
- Giúp học sinh phát triển thói quen đọc.
3. Nhiệm vụ của giáo viên:
- Hướng dẫn nội quy thư viện, tìm sách theo trình độ đọc, bảo quản sách, và quy trình mượn trả sách cho học sinh lớp mình phụ trách.
- Sử dụng quy tắc năm ngón tay để giúp học sinh xác định trình độ đọc của mình.
- Dạy 2 tiết đọc thư viện/ 1 học kì theo TKB 
- Đăng ký vào Sổ đăng ký tiết đọc thư viện khi tiết đọc được tổ chức trong thư viện.
- Hỗ trợ cán bộ thư viện trong việc nhắc nhở học sinh trả sách đúng hạn.
- Hỗ trợ hiệu trưởng tổ chức các hoạt động huy động sự tham gia của gia đình và cộng đồng. 
4. Yêu cầu
+ GV phải nắm kĩ các bước cơ bản của từng tiết đọc thư viện.
+ Phải gần gũi, thương yêu, thật sự thân thiện với học sinh.
+ Học sinh phải nắm và thực hiện tốt nội quy của thư viện.
A. DẠY TIẾT ĐỌC THỨ NHẤT VÀ TIẾT ĐỌC THỨ HAI
1. Tiết đọc thứ nhất:
a) Hướng dẫn HS về nội quy thư viện 
+ Đối với học sinh lớp 1, 2:  Khả năng đọc của HS còn hạn chế nên GV là người đọc và giới thiệu chi tiết về nội quy và lịch mượn, trả sách.
+ Đối với lớp 3, 4, 5: HS tự đọc – GV đặt câu hỏi liên quan đến nội dung của nội quy, lịch mượn trả sách và gọi HS trả lời 
b) Hướng dẫn tìm sách theo mã màu: 
(6 màu: xanh lá, đỏ, cam, trắng, xanh dương, vàng)
+ Bước 1: Giới thiệu vị trí mã màu trên bìa sách
+ Bước 2: Giới thiệu mã màu theo Bảng hướng dẫn tìm sách theo mã màu
+ Bước 3: Hướng dẫn HS tìm sách theo mã màu phù hợp
+ Bước 4: Hướng dẫn HS chọn sách
2. Tiết đọc thư viện thứ hai: Hướng dẫn HS về quy trình mượn trả và cách bảo quản sách 
a) Quy trình mượn trả sách 
	+ Chọn sách 
	+ Mang tới cho nhân viên TV hoặc Đội HS hỗ trợ thư viện để đăng kí thông tin vào phiếu 
	+ Mang sách về nhà 
	+ Trả sách cho thư viện sau 1 – 3 ngày 
Lưu ý: Mỗi lần học sinh mượn từ 1-3 quyển, tối đa trong 3 ngày 
b) Hướng dẫn bảo quản sách:
	+ Cách cầm sách 
	+ Cách lật trang sách 
B. Dạy Tiết đọc thư viện
1. Quy trình chung:
+ Ổn định tổ chức + Giới thiệu 
+ Hoạt động đọc:    - Trước khi đọc 
				 - Trong khi đọc 
			          	- Sau khi đọc 
+ Hoạt động mở rộng 
2. Các hoạt động đọc và hoạt động mở rộng:
- Hoạt động đọc gồm 4 hình thức:
+ Đọc to nghe chung
+ Cùng đọc
+ Đọc cặp đôi
+ Đọc cá nhân 
- Hoạt động mở rộng: gồm 3 hình thức:
+ Thảo luận sách
+ Sắm vai
+ Viết và vẽ
3. Hướng dẫn thực hiện các hoạt động đọc 
3.1. Đọc to nghe chung
a) Chọn sách
- Hình thức này không yêu cầu HS phải đọc nên GV có thể chọn sách cao hơn trình độ đọc của HS. Mỗi tiết đọc, GV nên chọn 1 quyển sách thuộc thể loại hoặc chủ đề khác nhau và đọc trước 1-2 lần
- Không nên học thuộc câu chuyện rồi kể
b) Tiến trình
+ Ổn định tổ chức, giới thiệu
+ Thực hiện các hoạt động đọc: 
* Trước khi đọc 
- Cho học sinh xem tranh trang bìa. 
- Đặt câu hỏi về tranh trang bìa. 
- Đặt câu hỏi liên hệ đến thực tế cuộc sống của học sinh. 
- Đặt 2-3 câu hỏi phỏng đoán. 
- Giới thiệu về sách (tên sách, tên tác giả, NXB,.. 
- Giới thiệu 1-3 từ mới ( tranh ảnh, đồ vật, hành động,..) 
* Trong khi đọc 
1. Đọc chậm, rõ ràng với giọng đọc diễn cảm kết hợp ngôn ngữ cơ thể 
2. Cho học sinh xem tranh ở một vài đoạn và dừng lại ở 2-3 tình huống và đặt câu hỏi phỏng đoán: Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
* Sau khi đọc 
1. Đặt 3-5 câu hỏi về những thông tin chung trong câu chuyện 
2. Đặt câu hỏi và sử dụng tranh để tóm tắt những phần chính trong câu chuyện 
3. Đặt 1-2 câu hỏi “Tại sao?”
3.2. Cùng đọc
a) Chọn sách: sách khổ to đối với lớp 1,2;  khổ nhỏ đối với lớp 3,4,5.
b) Tiến trình
	+ Ổn định tổ chức + Giới thiệu
	+ Thực hiện các hoạt động đọc: 
* Trước khi đọc lần 1: Giống hình thức Đọc to nghe chung: 
	- Cho học sinh xem tranh trang bìa
	- Đặt 3-4 câu hỏi về trang bìa 
	- Đặt 1-2 câu hỏi liên hệ đến thực tế cuộc sống của học sinh 
	- Đặt 1-2 câu hỏi phỏng đoán 
	- Giới thiệu về sách 
	- Giới thiệu 1-3 từ mới
* Trong khi đọc 
1. Đảm bảo tất cả học sinh có thể nhìn thấy tranh và chữ ( sách khổ lớn) hoặc một số tranh trong sách ( khổ nhỏ) 
2. Đọc chậm, rõ ràng, diễn cảm kết hợp với ngôn ngữ cơ thể 
3. Dừng lại 2-3 lần để đặt câu hỏi phỏng đoán 
* Sau khi đọc lần 1 
1. Đặt 2-3 câu hỏi về những gì đã xảy ra trong câu chuyện: Truyện có những nhân vật nào?Chuyện gì xảy ra? Ở đâu? Khi nào? 
2. Đặt câu hỏi để tóm tắt lại 3-4 phần chính của câu chuyện: Điều gì xảy ra đầu tiên ( tiếp theo, cuối chuyện) 
3. Đặt 1-2 câu hỏi “Tại sao”: Theo các em, tại sao nhân vật lại làm như vậy? 
* Trong khi đọc lần 2: 
1. Chia nhóm HS và phát mỗi nhóm 1 bản sách  (đối với sách khổ nhỏ). 
2.  Mời HS đọc cùng:
· Đọc lại những từ, câu thú vị cùng với giáo viên. 
· Thực hiện những cử chỉ/hành động, tạo âm thanh cùng với giáo viên. 
3. Thu sách.
* Lưu ý: Nhắc HS chỉ lật trang khi có yêu cầu của GV
3.3. Đọc cặp đôi
Tiến trình:
	+ Ổn định tổ chức + Giới thiệu
	+ Thực hiện các hoạt động đọc: 
* Trước khi đọc 
- Hướng dẫn HS chọn bạn để tạo thành cặp và ngồi gần với nhau 
- Nhắc HS về mã màu của các em 
- Nhắc HS về cách lật sách đúng 
- Mời lần lượt các cặp đôi lên chọn sách một cách trật tự và chọn vị trí để ngồi đọc  
* Trong khi đọc 
- Di chuyển quanh lớp/phòng thư viện để kiểm tra xem các cặp đôi có đang đọc cùng nhau không 
- Lắng nghe học sinh đọc,  khen ngợi nỗ lực của các em 
- Sử dụng quy tắc 5 ngón tay để theo dõi những HS gặp khó khăn khi đọc. Hướng dẫn HS chọn một quyển sách có mã màu phù hợp. 
- Quan sát cách học sinh lật sách, hướng dẫn lại cho học sinh cách lật sách đúng, nếu cần 
* Sau khi đọc 
· Mời HS mang sách về ngồi gần giáo viên một cách trật tự 
· Mời 3-4 cặp đôi chia sẻ về quyển sách mà các em đã đọc: 
+ Các em có thích quyển sách vừa đọc không? + Các em thích nhân vật nào? Vì sao? 
+ Câu chuyện xảy ra ở đâu? 
+ Em thích nhất đoạn nào? Tại sao?
Trả sách đúng vị trí
3.4. Đọc cá nhân (tiến trình giống đọc cặp đôi)
4. Hoạt động mở rộng: Gợi ý 1 số hình thức tổ chức hoạt động mở rộng:
Được tiến hành ngay sau hoạt động đọc chính. Tuỳ thuộc vào hình thức đọc chính, GV lựa chọn 1 trong 3 hình thức cho phù hợp
	                    HĐ chính

HĐ mở rộng
	Đọc to nghe chung
	Cùng đọc
	Đọc
cặp đôi
	Đọc
cá nhân

	Thảo luận sách
	x
	x
	
	

	Viết và vẽ
	x
	x
	x
	x

	Đóng vai
	x
	x
	
	


4.1. Thảo luận lớp
- Mời 3 - 4 HS chia sẻ về quyển sách mà các em đã đọc. Giáo viên có thể chọn 3-4 câu hỏi gợi ý bên dưới để mời từng HS chia sẻ:
- Em có thích câu chuyện mình vừa đọc không? Tại sao?
- Em thích nhân vật nào trong câu chuyện? Tại sao?
- Câu chuyện xảy ra ở đâu?
- Điều gì em thấy thú vị nhất trong câu chuyện mình vừa đọc?
- Đoạn nào trong câu chuyện làm em thích nhất? Tại sao?
- Nếu em là …. (nhân vật), em sẽ hành động khác nhân vật như thế nào?
- Câu chuyện em vừa đọc có điều gì làm cho em thấy thú vị? Điều gì làm cho em cảm thấy sợ hãi? Điều gì làm cho em cảm thấy vui? Điều gì làm cho em cảm thấy buồn?
- Em có định giới thiệu quyển truyện này cho các bạn khác cùng đọc không? Theo em, các bạn khác có thích đọc quyển truyện này không? Tại sao?
- Theo em, vì sao tác giả lại viết câu chuyện này?
4.2. Viết/ vẽ: Tưởng tượng, viết cái kết khác cho câu chuyện; vẽ nhân vật, vẽ tranh minh hoạ nội dung câu chuyện; vẽ bìa cho cuốn truyện; …
4.3. Đóng vai
* Xác định nhân vật:
     - Cho HS xem sách và đặt câu hỏi: Câu chuyện có bao nhiêu nhân vật? Đó là những nhân vật nào?
* HS xung phong đóng vai:
· Mời HS đóng vai từng nhân vật.
* Xác định các nhân vật ở từng đoạn và đóng vai:
    - Ở mỗi phần, GV đặt câu hỏi và cho HS xem tranh: Điều gì đã xảy ra ở đoạn truyện này? Đoạn này có bao nhiêu nhân vật? Các nhân vật làm gì, nói gì?...
     - Mời HS thể hiện hành động, lời nói, suy nghĩ của nhân vật.
* HS đóng vai toàn bộ các phần vừa thực hành.
C. Xây dựng tiết đọc thư viện:
	Hình thức
	Khối 1
	Khối 2,3
	Khối 4,5

	Đọc to nghe chung
	40%
	30%
	20%

	Cùng đọc
	30%
	20%
	10%

	Đọc cặp đôi
	20%
	30%
	30%

	Đọc cá nhân
	10%
	20%
	40%


D. QUY TẮC 5 NGÓN TAY
	Quy tắc 5 ngón tay là một cách nhanh và đơn giản nhất để xác định mức độ khó của một cuốn sách:
	GV yêu cầu HS giở bất kì một trang của cuốn sách đã chọn và đọc 5 câu liên tiếp bất kì  trong trang sách đó. Mỗi khi HS mắc lỗi thì giơ 1 ngón tay
	Số những ngón tay được đưa ra chỉ cho GV biết mức độ khó hay dễ của cuốn sách đối với HS
	Số ngón tay giơ ra 
	Có nghĩa là 

	0 – 1
	Cuốn sách này thấp hơn trình độ đọc HS.

	2 – 3
	Cuốn sách này phù hợp với trình độ đọc của HS.

	4
	Chỉ chọn cuốn sách này nếu như có người đọc cùng.

	5 hoặc hơn
	Cuốn sách này cao hơn trình độ đọc của HS. 


Lưu ý: 
1. Khi dạy tiết đọc thư viện, GV ngồi ghế thấp, vị trí gần học sinh, không đứng lên khi đọc truyện.
2. HS ngồi thoải mái trên sàn, không sắp xếp HS ngồi theo hàng hoặc hình vòng cung. 
3. Khi HS trả lời không phải đứng dậy và GV không nhận xét Đúng/Sai.
II. TIẾT HỌC THƯ VIỆN
1. Tiết học thư viện 
(Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Hoạt động tiết học tại thư viện bảo đảm tối thiểu 01 tiết/học kỳ/môn học hoặc liên môn do Hiệu trưởng trường tiểu học quy định phù hợp với chương trình giáo dục)
Tiết học thư viện: GV tổ chức dạy các tiết học/hoạt động có liên quan đến việc sử dụng tài nguyên thư viện để chiếm lĩnh kiến thức, đảm bảo các yêu cầu tiết học đề ra.
Tiết học thư viện khác với tiết đọc:
- Dạy theo quy trình của môn học, song sử dụng các thiết bị, tài nguyên thư viện. 
- Các môn có thể tổ chức tiết học thư viện: Giáo dục địa phương, Tiếng Việt (Kể chuyện, Tập đọc, các tiết phát triển kĩ năng nghe – nói); Lịch sử (Nhân vật lịch sử, các bài học về trận đánh, …); Địa lí (sa bàn, bản đồ, …);
2. Tổ chức tiết học thư viện
Bước 1: Chuẩn bị
· Đối với cán bộ thư viện:
- Chuẩn bị tài liệu: Sách, truyện, hoặc tài liệu tham khảo phù hợp với lứa tuổi và nội dung giáo dục.
- Trang trí không gian thư viện thân thiện, hấp dẫn.
- Sắp xếp chỗ ngồi linh hoạt để tạo điều kiện tương tác.
· Đối với giáo viên:
- Xây dựng kế hoạch bài học với mục tiêu rõ ràng.
- Lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp: kể chuyện, đọc sách nhóm, thảo luận, thực hành sáng tạo.
Bước 2: Tổ chức tiết học
1. Hoạt động khởi động:
- Hướng dẫn học sinh làm quen với tài liệu, khơi gợi sự hứng thú.
Ví dụ: Đố vui, kể một câu chuyện ngắn liên quan đến nội dung sách.
2. Hoạt động chính:
- Đọc sách: Giáo viên đọc mẫu hoặc cho học sinh đọc.
- Thảo luận: Đặt câu hỏi hoặc hướng dẫn học sinh nêu cảm nhận, phân tích nội dung.
- Hoạt động sáng tạo:
· Vẽ tranh minh họa nội dung sách.
· Viết cảm nhận hoặc sáng tác câu chuyện mới dựa trên tài liệu.
· Sân khấu hóa một phần nội dung sách.
3. Hoạt động kết thúc:
- Tổng kết nội dung học được, khuyến khích học sinh chia sẻ bài học rút ra.
- Hướng dẫn mượn sách hoặc giới thiệu sách mới liên quan.
Bước 3: Đánh giá và rút kinh nghiệm
- Đánh giá sự tham gia của học sinh: tích cực, sáng tạo hay không.
- Thu thập ý kiến phản hồi từ giáo viên, cán bộ thư viện và học sinh.
III. LIÊN THÔNG THƯ VIỆN
Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ như hiện nay, việc kết nối các nguồn tài nguyên thông tin trong hệ thống thư viện trở nên vô cùng quan trọng. Một trong những giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thông tin, giảm thiểu trùng lặp và đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của người dùng chính là liên thông thư viện. Liên thông thư viện giúp các thư viện có thể chia sẻ tài nguyên, thông tin và kết nối với nhau một cách hiệu quả.
1. Mục tiêu
- Phát triển văn hóa đọc:
+ Tăng cường khả năng tiếp cận tài liệu phong phú, đa dạng cho học sinh tiểu học.
+ Thúc đẩy thói quen đọc sách và sự yêu thích tìm tòi, học hỏi ở học sinh.
- Tối ưu hóa nguồn lực thư viện:
+ Sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên sách giữa các trường tiểu học.
+ Khắc phục tình trạng thiếu tài liệu hoặc sách không đồng đều giữa các thư viện.
- Thúc đẩy hợp tác và sáng tạo:
+ Tạo môi trường giao lưu học tập, trao đổi ý tưởng giữa các trường.
+ Phát huy vai trò của giáo viên, cán bộ thư viện trong việc triển khai các hoạt động giáo dục qua sách.
2. Đánh giá thực trạng
- Số lượng và chất lượng sách, tài liệu của từng thư viện.
- Tình trạng cơ sở vật chất (phòng đọc, giá sách, thiết bị hỗ trợ).
- Nhu cầu mượn sách và hoạt động thư viện của học sinh, giáo viên.
- Xác định các trường có thế mạnh về tài nguyên để chia sẻ.
3. Lập kế hoạch liên thông thư viện
- Xác định mục tiêu:
+ Tối ưu hóa nguồn lực, cung cấp tài liệu đa dạng cho học sinh.
+ Tạo điều kiện cho học sinh giao lưu và phát triển văn hóa đọc.
- Xây dựng kế hoạch chi tiết:
+ Thời gian: Thực hiện theo các giai đoạn (thí điểm, mở rộng).
+ Hoạt động chính:
Xây dựng danh mục sách và tài liệu liên thông giữa các thư viện.
Xác định thời gian và tần suất luân chuyển (ví dụ: 3 tháng/lần).
Quy định cách thức bảo quản, vận chuyển sách và tài liệu.
Luân chuyển sách, tổ chức hoạt động đọc sách liên trường.
Xây dựng thư viện số hoặc danh mục tài liệu dùng chung.
Ứng dụng phần mềm quản lý thư viện để tra cứu và theo dõi tình trạng mượn/trả sách
4. Đánh giá
- Thu thập ý kiến phản hồi của học sinh, giáo viên, cán bộ thư viện chia sẻ về hiệu quả chương trình.
- Đánh giá hiệu quả:
+ Số lượng tài liệu luân chuyển, tần suất mượn sách.
+ Mức độ tham gia của học sinh và giáo viên vào các hoạt động khuyến đọc.
- Khắc phục các vấn đề phát sinh, tối ưu hóa quy trình liên thông.
- Đề xuất mở rộng quy mô hoặc bổ sung tài nguyên nếu cần.
5. Nguyên tắc quan trọng khi thực hiện liên thông thư viện
- Hợp tác chặt chẽ: Phối hợp hiệu quả giữa các trường, cán bộ thư viện 
- Đảm bảo minh bạch:
Quy định rõ ràng về quản lý tài nguyên và cách thức chia sẻ.
- Khuyến khích sự tham gia của học sinh: Tạo cơ hội cho học sinh đóng góp ý tưởng và tham gia vào các hoạt động thư viện.
- Tối ưu hóa công nghệ: Sử dụng phần mềm thư viện số để tiết kiệm thời gian và tăng cường hiệu quả quản lý.
Hợp Tiến, ngày tháng năm 2025
NGƯỜI THỰC HIỆN


      Lương Thị Thương Huyền
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